
T2 T7

22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5

28 7 14 21 28 4.4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 31

Môn học, mô đun Tín chỉ Số giờ

Số giờ 

chƣa dạy 

kỳ trƣớc

1 An toàn điện 2 30 30 6 6 6 6 6 0 Nguyễn Quỳnh Lê

2 Điều khiển lập trình PLC 2 30 30 6 6 6 6 6 0 Bùi Anh Tuấn

3 Trang bị điện, điện tử 4 60 60 15 15 15 15 0 0 Hoàng Tuệ Minh

4 Tổng hợp hệ điện cơ 2 30 30 9 9 9 3 0 Nguyễn Duy Quang

5 Mạng TTCN 2 30 30 9 9 9 3 0 Gia Thị Định

6 TĐH QTSX 2 30 30 9 9 9 3 0 Nguyễn Thị Hồng

7 Điều khiển tự động 7 210 210 40 40 40 40 40 10 0 Nghiệp, H.Quang

8 Sửa chữa máy điện 7 210 210 30 40 130 Tô Văn Thái

28 630 630

TT
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3

4

5

6

7

ĐK tự động

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

Phòng học

TBĐ (1,2,3)

An toàn (4,5,6)

TBĐ (1,2,3)

ĐKLT PLC (4,5,6)

TBĐ (1,2,3)

An toàn (4,5,6)

TBĐ (1,2,3)

ĐKLT PLC (4,5,6)
TBĐ (1,2,3) Từ ngày 01/3 đến 28/3/2021

Phòng học 201

Giảng đƣờng A

Tổng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP

Thứ 2 Thứ 6 Thời gian học

An toàn (1,2,3) ĐKLT PLC (1,2,3) An toàn (1,2,3) ĐKLT PLC (1,2,3) Từ ngày 29/3 đến 04/4/2021

Số giờ 

còn lại
Nhà giáo giảng dạy

Tuần học

TT

Tháng học Tháng 3/2021 Tháng 4/2021 Tháng 5/2021 Tháng 6/2021

TH điện cơ (1,2,3)

Mạng TTCN  

(4,5,6)

Mạng TTCN 

(1,2,3)

TH điện cơ (1,2,3)

TĐH QTSX (4,5,6)

TH điện cơ (1,2,3)

Ghi chú: Giáo viên nghỉ đi học, tập huấn, việc riêng,... lập kế hoạch đổi giờ, dạy bù gửi phòng Đào tạo và NCKH, Phòng Thanh tra Khảo thí và Kiểm định chất lƣợng.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Mạng TTCN (1,2,3)

ĐK tự động

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

ĐK tự động

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

Từ ngày 17/5 đến 20/6/2021

Từ ngày 21/6 đến 27/6/2021

Từ ngày 28/6 đến 04/7/2021

Từ ngày 03/5 đến 09/5/2021

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

Từ ngày 12/4 đến 02/5/2021

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

SC máy điện

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

Thi 

hết 

môn

Thi 

hết 

môn

BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021                  SỐ TUẦN: 18

LỚP: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ     TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG     KHÓA: 53      SỐ SINH VIÊN: 16     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN NGỌC THUẦN

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

ĐK tự động

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

ĐK tự động

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

TĐH QTSX (1,2,3)

Mạng TTCN (4,5,6)

TĐH QTSX (1,2,3)

TĐH QTSX (1,2,3)

TH điện cơ (4,5,6)

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

ĐK tự động

S: 7h - 11h

C: 13h - 17h

Xƣởng thực hành, thực tập 

nghề nghiệp




